
Đủ 

điều kiện

Không 

đủ 

điều kiện

1
Phạm Thị Phương Tuyền

'27/8/1997- Nữ

Tịnh Trà- Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

Thôn III- TT Sa Thầy- Sa Thầy- Kon Tum

Kinh

Không

ĐHSP Vật Lý

Đại học Đà Nẵng
Khá Cơ bản C x

2
Y Mai

'19/01/1996- Nữ

Măng Lon- Đăk Môn- Đăk Glei- Kon Tum

Măng Lon- Đăk Môn- Đăk Glei- Kon Tum

Dẻ

Không

ĐHSP Vật Lý

Đại học Tây Nguyên
Khá Cơ bản B1 DTTS x

3
Phan Nhật Việt

'20/10/1991- Nam

Định Long- Yên Định- Thanh Hóa

 Tổ DP 11-TT Đak Hà- Đak Hà- Kon Tum

Kinh

Không

ĐHSP Vật Lý

Đại học Quy Nhơn
Khá B B x

4
Hoàng Bích Phước

'10/09/1995- Nữ

P Quyết Thắng- TP Kon Tum- Kon Tum

34 Lý Tự Trọng- P Thống Nhất- TP Kon Tum- Kon Tum

Kinh

Không

ĐHSP Vật Lý

Đại học Huế
Khá B B1 x
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TT
Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán

Hộ khẩu thường trú
Dân tộc

Trình độ 

Chuyên môn- Trường 

đào tạo

Xếp loại 

TN
Tin học

Ngoại 

ngữ

Đối 

tượng

 ưu tiên

Kết quả kiểm tra

Danh sách này có 04 thí sinh./.
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